
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chương 

trình trồng cây xanh phân tán năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số ngày 23/6/2023;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 

nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản 

công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 02/2023/NQ-

HĐND ngày 19/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn sửa đổi bổ sung 

một số điều của quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 và bãi bỏ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

75/TTr-SNN ngày 10/4/2024 về việc trình mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu: Chương trình trồng cây xanh phân tán năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn và kết quả thẩm định của Sở Tài chính tại Báo cáo số 142/BC-STC ngày 

17/4/2024 . 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chương 

trình trồng cây xanh phân tán năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

 1. Kế hoạch mua sắm: 

 a) Nội dung mua sắm: Chương trình trồng cây xanh phân tán năm 2024 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

b) Tổng dự toán mua sắm: 3.650.400.000 đồng (viết bằng chữ: Ba tỷ, sáu 

trăm năm mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn) 
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(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm). 

c) Đơn vị sử dụng ngân sách (đơn vị thực hiện): Chi cục Kiểm lâm tỉnh 

Lạng Sơn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

d) Nguồn vốn: từ nguồn kinh phí Sự nghiệp lâm nghiệp và Chương trình 

phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2024 đã giao cho đơn vị tại Quyết định số 

2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, UBND các huyện kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 

trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2024. 

đ) Thời gian thực hiện: năm 2024. 

e) Địa điểm: trên địa bàn 10 huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

g) Quy mô mua sắm, thông số kỹ thuật yêu cầu: 

- Quy mô mua sắm: 1.293.958 cây. Trong đó: Thông đuôi ngựa (Thông mã 

vĩ) 219.500 cây; Keo hom 201.248 cây; Keo tai tượng (hạt) 134.200 cây; Bạch 

đàn mô 117.000 cây; Hồi (hạt) 277.000 cây; Lát hoa (hạt) 60.800 cây ; Quế (hạt) 

265.600 cây; Lim xanh (hạt) 2.360 cây; Sở 5.300 cây; Trám đen (hạt) 9.100 cây; 

Trám trắng (hạt) 1.100 cây; Đinh (hạt) 300 cây; Giổi xanh (hạt) 450 cây. 

- Thông số kỹ thuật yêu cầu:  

TT Loài cây 
Số hiệu tiêu 

chuẩn, căn cứ 
Tiêu chuẩn kỹ thuật 

1 

Thông đuôi 

ngựa (Thông mã 

vĩ) 

TCVN 11872-

1:2017 

Bầu (8x12) cm; tuổi: 6 - 9 tháng; Hvn: 

25-30 cm; Do: 0,3-0,4 cm; Cây khỏe, 

cứng cáp, không cụt ngọn. 

2 Keo hom  
TCVN 11570-

2:2016 

Bầu (6x10) cm; tuổi: 2-4 tháng; Hvn: 

25-35 cm; Do: 0,3-0,4 cm; Cây cứng 

cáp, không cụt ngọn, lá xanh, cây khỏe 

và không có biểu hiện bị sâu bệnh hại. 

3 
Keo tai tượng 

(hạt)  

TCVN 11570-

1:2016 

Bầu (6x10) cm; tuổi: 3-5 tháng; Hvn: 

25-35 cm; Do: 0,3-0,4 cm; Cây cứng 

cáp, không cụt ngọn, lá xanh, cây khỏe 

và không có biểu hiện bị sâu bệnh hại. 

4 Bạch đàn mô 
TCVN 11571-

2:2017 

Bầu (7x10) cm; tuổi: 2-4 tháng; Hvn: 

20-35 cm; Do: 0,3-0,4 cm; cây khỏe, 

cứng cáp, không cụt ngọn, lá xanh, 

không có dấu hiệu bị sâu bệnh. 

5 Hồi (hạt)  
TCVN 

11769:2017 

Bầu (9x12) cm; tuổi ≥ 18 tháng; Hvn ≥ 

40 cm; Do ≥ 0,5 cm; Cây sinh trưởng, 
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TT Loài cây 
Số hiệu tiêu 

chuẩn, căn cứ 
Tiêu chuẩn kỹ thuật 

phát triển tốt, khỏe mạnh, lá xanh, 

không cụt ngọn, không có dấu hiệu của 

các loại bệnh hại. 

6 Lát hoa (hạt)  
TCVN 12714-

8:2020 

Bầu (13x16) cm; tuổi: 7-9  tháng; Hvn 

≥ 70 cm; Do ≥ 0,6 cm; Cây cứng cáp, 

không cụt ngọn, lá xanh, cây khỏe 

không bị vóng lướt. 

7 Quế (hạt)  

QĐ 14/QĐ-BNN-

TCLN ngày 

05/01/2022 của 

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT 

Bầu (6x12) cm; tuổi: 9 – 18 tháng; 

Hvn ≥ 25 cm; Do ≥ 0,4 cm; Cây sinh 

trưởng tốt, không sâu bệnh. 

8 Lim xanh (hạt)  
TCVN 12714-

15:2021 

Bầu (10x16) cm; tuổi: 16-18 tháng; 

Hvn ≥ 40 cm; Do ≥ 0,7 cm; cây cứng 

cáp, không cụt ngọn, lá xanh, cây khỏe 

mạnh, không bị võng lướt, không có 

biểu hiện sâu, bệnh hại trong lô cây 

giống. 

9 Sở (hạt) 

HD của Viện 

Khoa học Lâm 

nghiệp VN năm 

2005 

Bầu (6x12) cm; tuổi ≥ 12 tháng; Hvn: 

30-40 cm; Do ≥ 0,3 cm; Cây sinh 

trưởng tốt, hình thái cân đối, không bị 

sâu bệnh hại. 

10 Trám đen (hạt) 
TCVN 12714-

13:2021 

Bầu (10x16) cm; tuổi: 10-14 tháng; 

Hvn ≥ 70 cm; Do ≥ 0,6 cm; cây cứng 

cáp, không cụ ngọn, lá xanh, cây khỏe 

mạnh không bị võng lướt, không có 

biểu hiện sâu, bệnh hại trong lô cây 

giống. 

11 Trám trắng (hạt)  
TCVN 12714-

5:2020 

Bầu (13x16) cm; tuổi: 9-12 tháng; 

Hvn: 60 cm; Do ≥ 0,6 cm; Cây cứng 

cáp, không cụt ngọn, lá xanh, cây khỏe 

mạnh không bị vóng lướt, không phát 

hiện sâu bệnh hại trong lô cây giống. 

12 Đinh (hạt)  Tài liệu kỹ thuật 

Bầu (9x13) cm; tuổi: ≥ 12 tháng; Hvn: 

≥ 40 cm; Do: ≥ 0,4 cm; Cây khỏe 

mạnh, không sâu bệnh. 

13 Giổi xanh (hạt) 
TCVN 12714-

6:2020 

Bầu (13x16) cm; tuổi = 10 - 12 tháng; 

Hvn ≥ 60 cm; Do ≥ 0,7 cm; Cây cứng 

cáp, không cụt ngọn, lá xanh, cây khỏe 

không bị vóng lướt. 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: chi tiết phê duyệt theo Phụ lục 2 đính kèm. 
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Điều 2. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn 

nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy 

định hiện hành. 

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, 

nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về sự đầy đủ, đúng đắn, 

chính xác của hồ sơ, nội dung trình phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh 

Lạng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, 

  Trung tâm Thông tin; 

 - Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 



Phụ lục 2: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Chương trình trồng cây xanh phân tán năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      /4/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

S

T

T 

Tên đơn 

vị sử 

dụng 

ngân 

sách 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) Nguồn vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phươn

g thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 

Thời 

gian tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

 

Tùy chọn 

mua thêm 

 

Giám sát 

hoạt động 

đấu 

thầu 
Tên gói thầu 

Tóm tắt 

công việc 

chính của 

gói thầu 

1 

Chi cục 

Kiểm 

lâm 

tỉnh 

Lạng 

Sơn 

Tư vấn lập E-

HSMT, đánh 

giá E-HSDT 

Tư vấn lập 

E-HSMT, 

đánh giá E-

HSDT  

14.514.000 
Từ nguồn 

kinh phí Sự 

nghiệp lâm 

nghiệp và 

Chương trình 

phát triển lâm 

nghiệp bền 

vững năm 

2024 đã giao 

cho đơn vị tại 

Quyết định số 

2068/QĐ-

UBND ngày 

12/12/2023 và 

Quyết định 

305/QĐ-

UBND ngày 

07/02/2024 

của UBND 

tỉnh Lạng Sơn 

Chỉ  

định 

thầu 

rút 

gọn 

 
10 

ngày 

Quý  II 

 năm 

2024 

Trọn gói 
60 

ngày 

Không 

thực hiện 

Không đề 

xuất 

2 

Tư vấn thẩm 

định E-HSMT 

và kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

Tư vấn 

thẩm định 

E-HSMT và 

kết quả lựa 

chọn nhà 

thầu  

7.257.000 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

 
10 

ngày 

Quý  II 

 năm 

2024 

Trọn gói 
60 

ngày 

Không 

thực hiện 

Không đề 

xuất 

3 

Mua cây giống 

thực hiện 

Chương trình 

trồng cây xanh 

phân tán năm 

2024 trên địa 

bàn tỉnh Lạng 

Sơn 

Mua cây giống 

thực hiện 

Chương trình 

trồng cây xanh 

phân tán năm 

2024 trên địa 

bàn tỉnh Lạng 

Sơn 

3.628.464.000 

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh 

qua 

mạng 

Một 

giai 

đoạn 

một 

túi hồ 

sơ 

45 

ngày 

Quý  II 

năm 

2024 

Trọn gói 
240 

ngày 

Không 

thực hiện 

Không đề 

xuất 

Tổng giá gói thầu: 3.650.235.000 

(Viết bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm năm mươi triệu hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng.) 
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